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MANULIFE - HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC - KẾ HOẠCH BẢO HIỂM CƠ BẢN

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi Nghề nghiệp Nhóm nghề

nghiệp
Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH) NGUYỄN NGỌC A Nam 01/01/1989 35 Kinh doanh - Nhân viên kinh doanh 2
Người Được Bảo Hiểm (NĐBH) NGUYỄN NGỌC A Nam 01/01/1989 35 Kinh doanh - Nhân viên kinh doanh 2

THÔNG TIN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CÁ NHÂN
Họ và tên: AGENT 10401
Mã số đại lý: 10401
Số chứng chỉ đào tạo đại lý: UL01671

THÔNG TIN CHUNG CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Sản phẩm Người Được Bảo Hiểm Tuổi Thời hạn bảo hiểm

(năm) Mức thẩm định (*) Số Tiền Bảo Hiểm
(đồng)

Phí bảo hiểm theo định kỳ
hàng năm (đồng)

Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính
Manulife - Hành Trình Hạnh Phúc - Kế hoạch bảo hiểm cơ bản NGUYỄN NGỌC A 35 64 Chuẩn 1.000.000.000 23.400.000
Tổng Phí Bảo Hiểm Định Kỳ 23.400.000

KẾ HOẠCH ĐÓNG PHÍ Định kỳ đóng phí (đồng)

Năm Nửa Năm Quý Tháng
Phí Bảo Hiểm Cơ Bản (a) 23.400.000 12.402.000 6.552.000 (Không Áp Dụng)
Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ (b) 0 0 0 (Không Áp Dụng)
Phí Bảo Hiểm Định Kỳ (c) = (a) + (b) 23.400.000 12.402.000 6.552.000 (Không Áp Dụng)
Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm năm đầu (d) 0 0 0 (Không Áp Dụng)
Tổng Phí Bảo Hiểm Dự Kiến năm đầu (e) = (c) + (d) 23.400.000 12.402.000 6.552.000 (Không Áp Dụng)
- Định kỳ đóng phí bảo hiểm dự kiến: Hàng Năm
- Thời hạn đóng phí bắt buộc: 3 năm
- Thời hạn đóng phí dự kiến: 64 năm

(*) Tài liệu minh họa bán hàng này dành cho (các) Người Được Bảo Hiểm có sức khỏe và/hoặc nghề nghiệp ở mức chuẩn theo quy định của Manulife. Phí Bảo Hiểm và Phí Bảo Hiểm Rủi Ro có thể được điều chỉnh so với mức
phí dự kiến đối với tình trạng sức khỏe và/hoặc nghề nghiệp dưới chuẩn.

Ghi chú:
Thời hạn đóng Phí Bảo Hiểm của Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính bằng thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên khách hàng có thể lựa chọn thời hạn đóng phí dự kiến linh hoạt theo tình hình tài chính và nhu cầu bảo hiểm của bản thân (tối thiểu 3 năm)

và nên đóng phí đúng như dự kiến để có thể đạt được các mục tiêu tài chính đã xác định.
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MANULIFE - HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC - KẾ HOẠCH BẢO HIỂM CƠ BẢN

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM RỦI RO

1. Quyền Lợi Thương Tật Do Tai Nạn (*)
(**)

a. Quyền lợi Thương Tật Do Tai Nạn: lên đến 1.000.000.000 đồng, tùy thương tật
b. Quyền lợi Tổn Thương Nội Tạng Do Tai Nạn: 150.000.000 đồng
c. Quyền lợi Gãy Xương Do Tai Nạn: lên đến 1.000.000.000 đồng, tùy tình trạng gãy xương
d. Quyền lợi Bỏng Nghiêm Trọng Do Tai Nạn: lên đến 1.000.000.000 đồng, tùy tình trạng bỏng

Quyền lợi bảo hiểm Thương Tật do Tai Nạn chấm dứt khi NĐBH đạt 70 Tuổi.

2. Quyền Lợi Tử Vong (*) (**)

a. Quyền lợi Tử Vong:
Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản: Số lớn hơn (giá trị Tài Khoản Cơ Bản, Số Tiền Bảo Hiểm) + giá trị Tài Khoản Đóng Thêm
Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao: giá trị Tài Khoản Cơ Bản + Số Tiền Bảo Hiểm + giá trị Tài Khoản Đóng Thêm

b. Quyền lợi Tử vong do Tai Nạn: Trước khi NĐBH đạt 70 Tuổi, Manulife sẽ chi trả thêm như sau:
3.000.000.000 đồng khi NĐBH tử vong do Tai Nạn máy bay
2.000.000.000 đồng khi NĐBH tử vong do Tai Nạn giao thông hoặc Tai Nạn Thang Máy hoặc Hỏa hoạn
1.000.000.000 đồng khi NĐBH tử vong do các Tai Nạn khác

Quyền lợi bảo hiểm Tử Vong do Tai Nạn sẽ khấu trừ đi Quyền lợi bảo hiểm Thương Tật do Tai Nạn đã chi trả trước đó

3. Quyền lợi chu toàn hậu sự (*) Manulife sẽ chi trả trước 30.000.000 đồng khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong

Các yếu tố làm ảnh hưởng đến Giá trị
tài khoản (**)

Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng, bao gồm giá trị Tài Khoản Cơ Bản và giá trị Tài Khoản Đóng Thêm, sẽ tăng hoặc giảm hàng tháng theo các trường hợp sau:

Tài Khoản Cơ Bản
Tăng sau khi được cộng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Được Phân Bổ (nếu có);
Tăng sau khi được cộng lãi phát sinh trong tháng đó căn cứ lãi suất công bố;
Tăng sau khi được cộng Quyền lợi duy trì Hợp Đồng (nếu có);
Giảm sau khi trừ Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng;
Giảm sau khi trừ khoản rút từ giá trị Tài Khoản Cơ Bản và phí đi kèm (nếu có).

Tài Khoản Đóng Thêm
Tăng sau khi cộng Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm Được Phân Bổ (nếu có);
Tăng sau khi được cộng lãi phát sinh trong tháng đó căn cứ lãi suất công bố;
Giảm sau khi trừ Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng (nếu giá trị Tài Khoản Cơ Bản không đủ để chi trả khoản tiền này);
Giảm sau khi được trừ khoản rút từ giá trị Tài Khoản Đóng Thêm.
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MANULIFE - HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC - KẾ HOẠCH BẢO HIỂM CƠ BẢN

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

Định kỳ hàng tháng, căn cứ vào hoạt động đầu tư của Quỹ, Manulife sẽ thông báo trên Website mức lãi suất công bố áp dụng cho các Hợp Đồng và chi trả lãi vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng. Manulife đảm
bảo mức lãi suất áp dụng không thấp hơn mức sau:

Năm Hợp Đồng (Năm) Từ Năm 1 đến Năm 3 Từ Năm 4 đến Năm 5 Từ Năm 6 đến Năm 10 Từ Năm 11 trở đi
Lãi suất cam kết mỗi Năm 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

Sau khi kết thúc mỗi năm tài chính:
Nếu hoạt động đầu tư của Quỹ đạt kết quả tốt hơn dự kiến, tức là lãi suất công bố thấp hơn kết quả thực tế, Manulife sẽ chi trả phần lãi chênh lệch vào Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng trong năm tài chính
tiếp theo.
Nếu hoạt động đầu tư của Quỹ đạt kết quả thấp hơn dự kiến, tức là lãi suất công bố cao hơn kết quả thực tế, Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng của Bên Mua Bảo Hiểm vẫn giữ nguyên theo mức lãi suất
công bố mà Manulife đã áp dụng.

QUYỀN LỢI DUY TRÌ HỢP ĐỒNG

1. Quyền lợi duy trì Hợp Đồng định kỳ
(**)

Manulife chi trả 3,0% giá trị Tài Khoản Cơ Bản trung bình của 3 năm gần nhất. Quyền lợi được tính vào mỗi cuối 3 Năm Hợp Đồng kể từ Năm Hợp Đồng thứ 3, và
cộng vào giá trị Tài Khoản Cơ Bản.

2. Quyền lợi duy trì Hợp Đồng đặc biệt
(**)

Manulife chi trả quyền lợi duy trì Hợp Đồng đặc biệt vào Tài Khoản Cơ Bản tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng năm thứ 10 và/hoặc Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng năm thứ 20.

Số Tiền Bảo Hiểm
Quyền lợi (% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản tại thời điểm phát hành Hợp Đồng

quy năm)
Tại Năm Hợp Đồng thứ 10 Tại Năm Hợp Đồng thứ 20

Dưới 1 tỷ đồng 50% 300%
Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng 100% 350%

Từ 1,5 tỷ đồng trở lên 150% 400%

Điều kiện chi trả Quyền lợi duy trì Hợp
Đồng (**)

Manulife chi trả Quyền lợi duy trì Hợp Đồng nếu trong suốt thời hạn xem xét, Hợp Đồng thỏa các điều kiện sau:
Hợp Đồng chưa từng bị mất hiệu lực; và
Không có giao dịch rút giá trị Tài Khoản Cơ Bản (kể cả trường hợp rút để đóng phí bảo hiểm); và
Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được đóng đầy đủ và đều đặn qua các kỳ đóng phí; và
Số Tiền Bảo Hiểm trong thời hạn xem xét luôn lớn hơn hoặc bằng Số Tiền Bảo Hiểm tại thời điểm cấp Hợp Đồng.

(*)Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm dưới 4 Tuổi, Quyền Lợi Bảo Hiểm sẽ được điều chỉnh theo quy định tại điều khoản hợp đồng.
(**)Tham khảo điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.
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ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Manulife sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:

- Tự tử hoặc có hành vi tự tử
- Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự
- Các loại trừ khác theo Hợp đồng bảo hiểm

Mỗi sản phẩm bổ trợ có các điều khoản loại trừ bảo hiểm khác nhau.

Vui lòng tham khảo điều khoản chi tiết về loại trừ bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc tại website https://www.manulife.com.vn/ - mục Sản phẩm để biết thêm chi tiết.
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Đơn vị: nghìn đồng

MINH HỌA VỀ CÁC KHOẢN PHÍ TÍNH CHO KHÁCH HÀNG
(Trường hợp đóng đủ phí bảo hiểm trong 64 năm)

Năm HĐ

Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm bổ trợ

nhóm B (**)

Phí ban đầu

Phí bảo
hiểm cơ bản

Phí bảo
hiểm đóng

thêm

Phí bảo hiểm bổ trợ nhóm
A (*) Tổng phí bảo hiểm Phí bảo hiểm cơ

bản
Phí bảo hiểm đóng

thêm
Phí bảo hiểm bổ trợ

nhóm A (*) Tổng phí ban đầu

1 23.400 23.400 19.890 19.890

2 23.400 23.400 14.040 14.040

3 23.400 23.400 5.850 5.850

4 23.400 23.400 468 468

5 23.400 23.400 468 468

6 23.400 23.400 468 468

7 23.400 23.400 468 468

8 23.400 23.400 468 468

9 23.400 23.400 468 468

10 23.400 23.400 468 468

11 23.400 23.400 468 468

12 23.400 23.400 468 468

13 23.400 23.400 468 468

14 23.400 23.400 468 468

15 23.400 23.400 468 468

16 23.400 23.400 468 468

17 23.400 23.400 468 468

18 23.400 23.400 468 468

19 23.400 23.400 468 468

20 23.400 23.400 468 468

(*) Nhóm A: Sản phẩm bổ trợ khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro, (**) Nhóm B: Các sản phẩm bổ trợ còn lại
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Đơn vị: nghìn đồng

MINH HỌA VỀ CÁC KHOẢN PHÍ TÍNH CHO KHÁCH HÀNG
(Trường hợp đóng đủ phí bảo hiểm trong 64 năm)

Năm HĐ

Phí đem đi đầu tư

Phí quản lý
hợp đồng

Phí bảo hiểm rủi ro
Phí bảo hiểm cơ

bản sau khi
khấu trừ phí ban

đầu

Phí bảo hiểm
đóng thêm sau
khi khấu trừ phí

ban đầu

Phí bảo hiểm bổ trợ nhóm A (*)
sau khi khấu trừ phí ban đầu Tổng phí bảo hiểm đem đi đầu tư Lãi suất đầu tư cam

kết Lãi suất minh họa 5% Lãi suất minh họa 6%

1 3.510 3.510

2 9.360 9.360 548 3.764 3.764 3.763

3 17.550 17.550 572 3.898 3.897 3.896

4 22.932 22.932 596 4.029 4.027 4.026

5 22.932 22.932 620 4.182 4.176 4.173

6 22.932 22.932 644 4.353 4.341 4.335

7 22.932 22.932 668 4.526 4.503 4.492

8 22.932 22.932 692 4.712 4.672 4.655

9 22.932 22.932 712 4.910 4.849 4.823

10 22.932 22.932 720 5.095 5.003 4.965

11 22.932 22.932 720 5.189 5.052 4.999

12 22.932 22.932 720 5.398 5.196 5.122

13 22.932 22.932 720 5.572 5.283 5.180

14 22.932 22.932 720 5.784 5.391 5.253

15 22.932 22.932 720 6.014 5.491 5.310

16 22.932 22.932 720 6.202 5.502 5.260

17 22.932 22.932 720 6.481 5.573 5.258

18 22.932 22.932 720 6.782 5.615 5.209

19 22.932 22.932 720 7.024 5.499 4.964

20 22.932 22.932 720 7.369 5.437 4.751

(*) Nhóm A: Sản phẩm bổ trợ khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro
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Đơn vị: nghìn đồng

MINH HỌA VỀ QUYỀN LỢI THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY TẮC ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
(Trường hợp đóng đủ phí bảo hiểm trong 64 năm)

Năm HĐ/tuổi
của NĐBH

Tổng phí bảo
hiểm (*)

Tổng phí bảo
hiểm đem đi

đầu tư

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư cam kết
Rút tài
khoảnQuyền lợi tử

vong/TTTB&VV (**) Quyền lợi rủi ro khác Quyền lợi duy trì Hợp Đồng Giá Trị Tài Khoản Giá Trị Hoàn Lại

1 / 36 23.400 3.510 2.000.000 3.650

2 / 37 23.400 9.360 2.000.000 9.126

3 / 38 23.400 17.550 2.000.000 393 23.571 9.531

4 / 39 23.400 22.932 2.000.000 43.198 32.668

5 / 40 23.400 22.932 2.000.000 63.234 56.214

6 / 41 23.400 22.932 2.000.000 1.937 84.775 81.265

7 / 42 23.400 22.932 2.000.000 104.610 104.610

8 / 43 23.400 22.932 2.000.000 124.631 124.631

9 / 44 23.400 22.932 2.000.000 3.781 148.612 148.612

10 / 45 23.400 22.932 2.000.000 23.400 192.497 192.497

11 / 46 23.400 22.932 2.000.000 211.642 211.642

12 / 47 23.400 22.932 2.000.000 6.181 236.950 236.950

13 / 48 23.400 22.932 2.000.000 256.154 256.154

14 / 49 23.400 22.932 2.000.000 275.338 275.338

15 / 50 23.400 22.932 2.000.000 8.312 302.793 302.793

16 / 51 23.400 22.932 2.000.000 322.023 322.023

17 / 52 23.400 22.932 2.000.000 341.164 341.164

18 / 53 23.400 22.932 2.000.000 10.286 370.481 370.481

19 / 54 23.400 22.932 2.000.000 389.561 389.561

20 / 55 23.400 22.932 2.000.000 81.900 490.384 490.384

(*) Tổng phí bảo hiểm: Phí cơ bản, đóng thêm và bảo hiểm bổ trợ khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro (nhóm A), (**) TTTB&VV: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
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Đơn vị: nghìn đồng

MINH HỌA VỀ QUYỀN LỢI THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY TẮC ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
(Trường hợp đóng đủ phí bảo hiểm trong 64 năm)

Năm HĐ/tuổi
của NĐBH

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư minh họa 5% (không đảm bảo) Quyền lợi tại lãi suất đầu tư minh họa 6% (không đảm bảo)

Rút tài khoảnQuyền lợi tử
vong/TTTB&VV

(**)

Quyền lợi rủi ro
khác

Quyền lợi duy
trì Hợp Đồng

Giá Trị Tài
Khoản

Giá Trị Hoàn
Lại

Quyền lợi tử
vong/TTTB&VV

(**)

Quyền lợi rủi ro
khác

Quyền lợi duy
trì Hợp Đồng

Giá Trị Tài
Khoản

Giá Trị Hoàn
Lại

1 / 36 2.000.000 3.685 2.000.000 3.721

2 / 37 2.000.000 9.270 2.000.000 9.415

3 / 38 2.000.000 397 23.969 9.929 2.000.000 401 24.372 10.332

4 / 39 2.000.000 44.499 33.969 2.000.000 45.372 34.842

5 / 40 2.000.000 65.878 58.858 2.000.000 67.455 60.435

6 / 41 2.000.000 2.007 90.137 86.627 2.000.000 2.047 92.718 89.208

7 / 42 2.000.000 113.413 113.413 2.000.000 117.263 117.263

8 / 43 2.000.000 137.654 137.654 2.000.000 143.088 143.088

9 / 44 2.000.000 4.121 167.027 167.027 2.000.000 4.266 174.534 174.534

10 / 45 2.000.000 23.400 216.980 216.980 2.000.000 23.400 226.845 226.845

11 / 46 2.000.000 245.980 245.980 2.000.000 258.860 258.860

12 / 47 2.000.000 7.099 283.382 283.382 2.000.000 7.449 300.119 300.119

13 / 48 2.000.000 315.465 315.465 2.000.000 336.343 336.343

14 / 49 2.000.000 349.041 349.041 2.000.000 374.666 374.666

15 / 50 2.000.000 10.339 394.532 394.532 2.000.000 11.048 426.277 426.277

16 / 51 2.000.000 431.947 431.947 2.000.000 469.988 469.988

17 / 52 2.000.000 471.161 471.161 2.000.000 516.324 516.324

18 / 53 2.000.000 13.927 526.218 526.218 2.000.000 15.191 580.682 580.682

19 / 54 2.000.000 570.220 570.220 2.000.000 633.964 633.964

20 / 55 2.000.000 81.900 698.387 698.387 2.000.000 81.900 772.560 772.560

(*) TTTB&VV: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
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Đơn vị: nghìn đồng

MINH HỌA VỀ CÁC KHOẢN PHÍ TÍNH CHO KHÁCH HÀNG
(Trường hợp đóng đủ phí bảo hiểm trong 3 năm bắt buộc)

Năm HĐ

Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm bổ trợ

nhóm B (**)

Phí ban đầu

Phí bảo
hiểm cơ bản

Phí bảo
hiểm đóng

thêm

Phí bảo hiểm bổ trợ nhóm
A (*) Tổng phí bảo hiểm Phí bảo hiểm cơ

bản
Phí bảo hiểm đóng

thêm
Phí bảo hiểm bổ trợ

nhóm A (*) Tổng phí ban đầu

1 23.400 23.400 19.890 19.890

2 23.400 23.400 14.040 14.040

3 23.400 23.400 5.850 5.850

(*) Nhóm A: Sản phẩm bổ trợ khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro, (**) Nhóm B: Các sản phẩm bổ trợ còn lại
Lưu ý: Số liệu minh họa không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm, giá trị Rút tài khoản và chỉ mang tính tham khảo, khách hàng nên đóng phí như thời hạn dự kiến để đạt được các mục tiêu tài chính đã xác định.
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Đơn vị: nghìn đồng

MINH HỌA VỀ CÁC KHOẢN PHÍ TÍNH CHO KHÁCH HÀNG
(Trường hợp đóng đủ phí bảo hiểm trong 3 năm bắt buộc)

Năm HĐ

Phí đem đi đầu tư

Phí quản lý
hợp đồng

Phí bảo hiểm rủi ro
Phí bảo hiểm cơ

bản sau khi
khấu trừ phí ban

đầu

Phí bảo hiểm
đóng thêm sau
khi khấu trừ phí

ban đầu

Phí bảo hiểm bổ trợ nhóm A (*)
sau khi khấu trừ phí ban đầu Tổng phí bảo hiểm đem đi đầu tư Lãi suất đầu tư cam

kết Lãi suất minh họa 5% Lãi suất minh họa 6%

1 3.510 3.510

2 9.360 9.360 548 3.764 3.764 3.763

3 17.550 17.550 572 3.898 3.897 3.896

4 596 4.092 4.090 4.089

5 620 4.319 4.316 4.314

6 644 4.580 4.575 4.572

7 668 4.864 4.858 4.854

8 692 4.189 5.165 5.160

9 266 883 2.068

(*) Nhóm A: Sản phẩm bổ trợ khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro
Lưu ý: Số liệu minh họa không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm, giá trị Rút tài khoản và chỉ mang tính tham khảo, khách hàng nên đóng phí như thời hạn dự kiến để đạt được các mục tiêu tài chính đã xác định.
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Đơn vị: nghìn đồng

MINH HỌA VỀ QUYỀN LỢI THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY TẮC ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
(Trường hợp đóng đủ phí bảo hiểm trong 3 năm bắt buộc)

Năm HĐ/tuổi
của NĐBH

Tổng phí bảo
hiểm (*)

Tổng phí bảo
hiểm đem đi

đầu tư

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư cam kết
Rút tài
khoảnQuyền lợi tử

vong/TTTB&VV (**) Quyền lợi rủi ro khác Quyền lợi duy trì Hợp Đồng Giá Trị Tài Khoản Giá Trị Hoàn Lại

1 / 36 23.400 3.510 2.000.000 3.650

2 / 37 23.400 9.360 2.000.000 9.126

3 / 38 23.400 17.550 2.000.000 393 23.571 9.531

4 / 39 2.000.000 19.514 5.474

5 / 40 2.000.000 15.081 1.041

6 / 41 2.000.000 10.102

7 / 42 2.000.000 4.713

8 / 43 Mất hiệu lực

(*) Tổng phí bảo hiểm: Phí cơ bản, đóng thêm và bảo hiểm bổ trợ khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro (nhóm A), (**) TTTB&VV: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Lưu ý: Số liệu minh họa không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm, giá trị Rút tài khoản và chỉ mang tính tham khảo, khách hàng nên đóng phí như thời hạn dự kiến để đạt được các mục tiêu tài chính đã xác định.
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Đơn vị: nghìn đồng

MINH HỌA VỀ QUYỀN LỢI THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY TẮC ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
(Trường hợp đóng đủ phí bảo hiểm trong 3 năm bắt buộc)

Năm HĐ/tuổi
của NĐBH

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư minh họa 5% (không đảm bảo) Quyền lợi tại lãi suất đầu tư minh họa 6% (không đảm bảo)

Rút tài khoảnQuyền lợi tử
vong/TTTB&VV

(**)

Quyền lợi rủi ro
khác

Quyền lợi duy
trì Hợp Đồng

Giá Trị Tài
Khoản

Giá Trị Hoàn
Lại

Quyền lợi tử
vong/TTTB&VV

(**)

Quyền lợi rủi ro
khác

Quyền lợi duy
trì Hợp Đồng

Giá Trị Tài
Khoản

Giá Trị Hoàn
Lại

1 / 36 2.000.000 3.685 2.000.000 3.721

2 / 37 2.000.000 9.270 2.000.000 9.415

3 / 38 2.000.000 397 23.969 9.929 2.000.000 401 24.372 10.332

4 / 39 2.000.000 20.356 6.316 2.000.000 20.999 6.959

5 / 40 2.000.000 16.305 2.265 2.000.000 17.166 3.126

6 / 41 2.000.000 11.761 2.000.000 12.812

7 / 42 2.000.000 6.675 2.000.000 7.882

8 / 43 2.000.000 995 2.000.000 2.314

9 / 44 Mất hiệu lực Mất hiệu lực

(*) TTTB&VV: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Lưu ý: Số liệu minh họa không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm, giá trị Rút tài khoản và chỉ mang tính tham khảo, khách hàng nên đóng phí như thời hạn dự kiến để đạt được các mục tiêu tài chính đã xác định.
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GHI CHÚ:

1. Tài liệu minh họa bán hàng này dựa trên giả định:
(i)  Phí bảo hiểm được minh họa theo định kỳ hàng năm và có thể khác với phí bảo hiểm thực đóng và định kỳ thực tế.
(ii)  NĐBH có sức khỏe ở mức như được quy định tại mục Thông Tin Chung Của Sản Phẩm Bảo Hiểm của Tài liệu minh họa bán hàng này.
(iii)  Hợp đồng đạt đầy đủ các yêu cầu nhận Quyền lợi duy trì Hợp Đồng theo quy định tại điều khoản sản phẩm.

2. Lãi suất cam kết và lãi suất minh họa trên đây đã được khấu trừ % Phí Quản Lý Quỹ.

3. Lãi suất minh họa chỉ mang tính tham khảo. Mức lãi suất đầu tư thực tế có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu
là 4,0%/năm trong 3 Năm Hợp Đồng đầu tiên, 3,0%/năm trong Năm Hợp Đồng thứ 4, 5; 2,0%/năm từ Năm Hợp Đồng thứ 6 đến Năm Hợp Đồng thứ 10 và 1,0%/năm từ Năm Hợp Đồng thứ 11 trở đi.

4. Quyền lợi Tử vong/TTTB&VV trong bảng minh họa phía trên bao gồm: quyền lợi Tử Vong, 100% STBH cho quyền lợi Tử Vong và Thương Tật do Tai Nạn của sản phẩm chính.

5. Trường hợp NĐBH dưới 4 tuổi, các quyền lợi bảo hiểm nêu trên sẽ được điều chỉnh theo quy định tại điều khoản hợp đồng.

6. Các giao dịch liên quan đến việc thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm, phí bảo hiểm, hoặc yêu cầu rút Giá Trị Tài Khoản (nếu có) phải được BMBH gửi yêu cầu theo mẫu về Manulife và chỉ có hiệu lực sau khi được Manulife
chấp thuận bằng văn bản hoặc ban hành (các) Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng.

7. Tài liệu minh họa bán hàng này chỉ được sử dụng với mục đích minh họa phí bảo hiểm, quyền lợi và các loại phí trong Hợp Đồng. Kết quả sẽ thay đổi dựa trên kết quả thực tế của Quỹ Liên Kết Chung. Chi tiết về
Hợp Đồng Bảo Hiểm và các quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong quy tắc và điều khoản của Hợp Đồng Bảo Hiểm.
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THÔNG TIN VỀ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Quỹ liên kết chung là (“Quỹ”) được hình thành từ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Được Phân Bổ và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm Được Phân Bổ và được tạo ra từ tất cả các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung do Công Ty phát
hành.

1. Chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ liên kết chung: Quỹ có chính sách đầu tư trung và dài hạn, tập trung tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro với mục tiêu tạo được lợi nhuận
đầu tư ổn định và sinh lời với khả năng thanh khoản cao cho khách hàng.

2. Cơ cấu đầu tư tài sản của Quỹ liên kết chung: Cơ cấu đầu tư tài sản của Quỹ tập trung chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ của thị trường tiền tệ và các kênh đầu
tư khác. Tỉ lệ phân bổ tài sản cụ thể được công bố hằng năm trong Báo Cáo Thường Niên – Quỹ liên kết chung, đăng tải trên Website: www.manulife.com.vn

3. Đơn vị nhận ủy thác Quỹ liên kết chung: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

4. Lãi suất công bố 05 năm vừa qua của Quỹ liên kết chung:

Năm 2018 2019 2020 2021 2022

Lãi suất công bố 5,1% 5,0% 4,5 - 5,0% 4,0% - 5,0% 3,3% - 4,5%
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GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN
1.   Phí Bảo Hiểm Cơ Bản: Là khoản phí đóng cho sản phẩm chính.

2.   Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ: Là khoản phí đóng cho (các) sản phẩm bổ trợ.

3.   Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm: Là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng thêm ngoài Phí Bảo Hiểm Định Kỳ cho Hợp Đồng Bảo Hiểm.

4.   Phí Ban Đầu:

Phí Ban Đầu là phí được khấu trừ từ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản, Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm trước khi phân bổ vào tài khoản hợp đồng.

Năm Phí Bảo Hiểm 1 2 3 4+

% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản 85% 60% 25% 2%

% Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro 65% 50% 35% 2%

% Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm 2%

5.   Phí Bảo Hiểm Rủi Ro:

Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ, trừ sản

phẩm Sống Khỏe Mỗi Ngày và sản phẩm Bảo Hiểm Trợ Cấp Thai Sản. Phí Bảo Hiểm Rủi Ro được miễn phí trong Năm Hợp Đồng đầu tiên và từ năm Người Được Bảo Hiểm đạt

85 Tuổi trở đi.

Đối với sản phẩm Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế Mở Rộng và Bệnh Lý Nghiêm Trọng Mở Rộng (nếu có), Phí Bảo hiểm Rủi Ro được miễn phí từ năm Người Được Bảo Hiểm đạt 80 Tuổi

trở đi.

6.   Phí Quản Lý Hợp Đồng:

Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Manulife thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp Đồng và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp

Đồng cho Bên Mua Bảo Hiểm. Phí Quản Lý Hợp Đồng sẽ thay đổi trong mỗi năm dương lịch nhưng không vượt quá mức quy định tối đa (60.000 đồng/tháng) như bảng sau:

Đơn vị: nghìn đồng

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033+

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 60

Phí Quản Lý Hợp Đồng được miễn phí trong Năm Hợp Đồng đầu tiên và từ năm Người Được Bảo Hiểm đạt 85 Tuổi trở đi.

7.   Phí Quản Lý Quỹ:
Là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung và sẽ được khấu trừ trước khi Manulife công bố lãi suất đầu tư. Mức Phí Quản Lý Quỹ tối đa là hai phần

trăm một năm (2%/năm) tính trên Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng.

8.   Phí Hủy Bỏ Hợp Đồng Trước Hạn:

Là khoản phí phát sinh khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn. Phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và trên Phí Bảo

Hiểm Bổ Trợ cho Tài Khoản Cơ Bản, và miễn phí cho Tài Khoản Đóng Thêm.

Năm Phí Bảo Hiểm 1 2 3 4 5 6 7+

% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản quy năm của Năm Hợp Đồng đầu tiên
90% 75% 60% 45% 30% 15% 0%

% Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro quy năm hiện tại
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CÁC THÔNG TIN KHÁC

Số điện thoại đường dây nóng dịch vụ khách hàng: 1900 1776

Địa chỉ email của Bộ phận dịch vụ khách hàng: khachhang@manulife.com

Thông tin về địa chỉ Văn phòng/Trung tâm dịch vụ khách hàng: https://www.manulife.com.vn/vi/lien-he.html

Khách hàng có thể tham khảo quy tắc điều khoản của sản phẩm bảo hiểm tại: https://www.manulife.com.vn/vi/san-pham-bao-hiem.html

Khách hàng có thể truy cập công cụ tính toán để tự xây dựng kế hoạch bảo hiểm tại: https://shop.manulife.com.vn/ext/vn-ecm-web/dang-ky

Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin/báo cáo về hoạt động của quỹ tại: https://www.manulife.com.vn/vi/ve-chung-toi/bao-cao-tai-chinh.html

LƯU Ý KHI THAM GIA SẢN PHẨM

1. Vui lòng tham khảo chi tiết về các quyền lợi bảo hiểm trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

2. Khách hàng phải tuân thủ các quy định tại hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của mình, đặc biệt là nghĩa vụ về đóng phí và kê khai thông tin.

3. Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn, bên mua bảo hiểm không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì có thể dẫn đến việc không nhận lại được giá trị tương đương với khoản phí bảo hiểm đã đóng.
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XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
1. Tôi/Chúng tôi đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm chính này, các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đính kèm và cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng Bảo

Hiểm.
2. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Tài liệu minh họa bán hàng này chỉ có hiệu lực nếu được nộp vào Manulife để cấp hợp đồng vào hoặc trước ngày 04/06/2024 và được đính

kèm với Bảng câu hỏi đánh giá khả năng tài chính của Bên Mua Bảo Hiểm.
3. Tôi/Chúng tôi hiểu Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng thay đổi tùy thuộc vào kết quả đầu tư thực tế, Phí bảo hiểm thực đóng và số tiền rút ra thực tế. Do đó, giá trị này có

thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị ghi ở Tài liệu minh họa bán hàng.
4. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ mất hiệu lực nếu (i) các khoản phí bảo hiểm theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm không được đóng đầy đủ hoặc

(ii) Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng trừ đi các khoản Nợ (nếu có) nhỏ hơn 0, tùy sự kiện nào xảy ra trước.
5. Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Phí Bảo Hiểm Rủi Ro của sản phẩm bổ trợ khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro sẽ được khấu trừ vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Tháng Hợp Đồng

từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng khi tôi/chúng tôi tham gia các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, trừ sản phẩm Sống Khỏe Mỗi Ngày và sản phẩm Bảo Hiểm Trợ Cấp Thai
Sản.

6. Tôi/Chúng tôi hiểu việc tham gia hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn và không nên hủy bỏ hợp đồng vì các khoản phí phải trả có thể rất cao trong thời gian
đầu của Hợp Đồng.

7. Tôi/Chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân là do chính tôi/chúng tôi cung cấp một cách trung thực và chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu khai báo không trung
thực. Tôi/Chúng tôi cũng xác nhận đã được tư vấn đầy đủ, đồng thời đã đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các trang minh họa cũng như nội dung của Điều khoản hợp đồng và
Bảng câu hỏi đánh giá khả năng tài chính của Bên Mua Bảo Hiểm. Tôi/Chúng tôi đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi/chúng tôi khi tham gia sản phẩm này,
đặc biệt là các quyền lợi không đảm bảo phụ thuộc vào kết quả đầu tư của các Quỹ.

Ngày: ownerSignatureDate:fn=ManulifeJHSans-Regular,fs=9,df=dd/MM/yyyy;

ownerSignature:fn=ManulifeJHSans-Regular,fs=10;

ownerSignatureOtp:fn=ManulifeJHSans-Regular,fs=8;

ownerSignatureOtpCode:fn=ManulifeJHSans-Bold,fs=8.5;

Chữ ký:
NGUYỄN NGỌC A

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ TƯ VẤN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Tôi, người ký tên dưới đây, cam đoan và xác nhận đã giải thích trung thực, đầy đủ và đã tư vấn cho khách hàng có tên nêu trên về chi tiết của Tài liệu minh họa bán
hàng này và nội dung của Quy tắc và Điều khoản của Hợp Đồng Bảo Hiểm.

Ngày: ownerSignatureDate:fn=ManulifeJHSans-Regular,fs=9,df=dd/MM/yyyy;

agentSignature:fn=ManulifeJHSans-Regular,fs=10;

agentSignatureOtp:fn=ManulifeJHSans-Regular,fs=8;

agentSignatureOtpCode:fn=ManulifeJHSans-Bold,fs=8.5;

Chữ ký:
AGENT 10401, 10401, HCM04
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